Trường THCS Tân Tiến     
Lớp: 9A
Họ tên học sinh:

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

A:Phần nội dung ghi bài của HS

Số:  Chủ đề: CĂN BẬC HAI
Tiết 21 Bài 9      CĂN BẬC BA
1/ Khái niệm căn bậc ba :
*Định nghĩa:Căn bậc ba của số a là số x sao cho x3 = a
VÝ dô 1: KiÓm tra c¸c kh¼ng ®Þnh sau §óng hay Sai ? V× sao?
1) C¨n bËc ba cña 8 lµ 2 
2) - 4 lµ c¨n bËc ba cña 64
3) -5 lµ c¨n bËc ba cña -125
4) Sè 0 kh«ng cã c¨n bËc ba
*Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba

*Chú ý:      
?1 Tìm căn bậc ba của mỗi số sau :















Nhận xét:                           
 Căn bậc ba của số dương là số dương.  
 Căn bậc ba của số âm là số âm.     
 Căn bậc ba của số 0 là chính số 0.
2)Tính chất:






?2: Tính theo 2 cách





Bài tập 68a(Sgk/36)



Bài tập 69a (Sgk/36) Tính:

So sánh  : 5 và   

Ta có : 

Vì        

Nên 5 > 







Tiết 22      ÔN TẬP CHƯƠNG I












Bài 70/40 Tìm giá trị biểu thức sau                                                                            



 










                             
                                    
    








*Bài 71 SGK/40:









*Bài 74 : Tìm x , biết :









*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Tiếp tục ôn tập chương I
· Hoàn chỉnh các bài tập đã giải
· BTVN 75,76/40,41


B. Phần hình học:

CHỦ ĐỀ:TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
TIẾT 23-24: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
[image: ]1.Xác định chiều cao:
a)Nhiệm vụ:
Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp
b)Chuẩn bị:
Giác kế, thước cuộn, máy tính
c)Hướng dẫn thực hiện:
Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp  một khoảng là a (CD=a), giả sử chiều cao của giác kế là b (OC=b)
Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm thanh này ta nhìn thấy đỉnh A của tháp. Đọc trên giác kế số đo α của góc AOB
Dùng máy tính để tính tanα.
Tính b + a tanα

*Bài tập : Cho hình vẽ sau. Tính chiều cao của cây
[image: ]
Chiều cao của cây là: b+ a tanα = 1,2 + 6,5 tan 350  5,8m

2. Xác định khoảng cách
 a)Nhiệm vụ:
Xác định chiều rộng của một khúc sông mà việc đo đạc chỉ tiến hành tại một bờ sông
b) Chuẩn bị:
Ê-ke đạc, giác kế, thước cuộn, máy tính
[image: ]c) Hướng dẫn thức hiện:
+ Chọn điểm B bên kia
 sông. Lấy điểm A bên này sông sao cho AB vuông góc với bờ song
+ Dùng ê ke đạc kẻ đường thẳng Ax, sao cho Ax  AB. Lấy C trên Ax , AC = a. Dùng
 giác kế đo góc ACB = α
+ Tính tổng AB = atanα : là chiều rộng của khúc sông

**Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị dụng cụ thực hành 
- Các em thực hành ngoài trời
- Báo cáo thực hành
- Các em xem trên youtube các clip về giác kế, ứng dụng tỉ số lượng giác trong thực tiễn
- Bài tập : Một người đứng cách cây 5m, khoảng cách từ mắt người đó đến mặt đất là 1,5m. Người đó ngước nhìn lên đỉnh cây hợp với phương nằm ngang một góc 350. Tìm chiều cao của cây?

TUẦN 6, 7 :
CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 

	TIẾT 26       : TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
TIẾT 27, 28 : CHỊ EM THÚY KIỀU
TIẾT 29, 30 : KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH 
TIẾT 31       : Đọc kết nối : 
                       - Cảnh ngày xuân (Khuyến khích HS tự đọc)  
                       - Mã Giám Sinh mua Kiều (Khuyến khích HS tự đọc)  
                       - Thúy Kiều báo ân báo oán (Khuyến khích HS tự đọc)  
TIẾT 32       : MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 
TIẾT 33       : MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ



TIẾT 26               
TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU

I. TÁC GIẢ NGUYỄN DU
    SGK/ 77,78
II. TÁC PHẨM “ TRUYỆN KIỀU ”
 1. Nguồn gốc “Truyện Kiều”
   Dựa theo“ Kim Vân Kiều truyện”của Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc.

2.Tóm tắt tác phẩm: Được chia làm 3 phần:
   - Phần 1: Gặp gỡ và đính ước.
   - Phần 2: Gia biến và lưu lạc.
   - Phần 3: Đoàn tụ

  3. Giá trị nội dung và nghệ thuật
  a.Nội dung: Có hai giá trị lớn
     - Giá trị hiện thực:
      + Bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo.
      + Số phận những con người bị áp bức, đau khổ. Đặc biệt là số phận, bi kịch của người phụ nữ.
    - Giá trị nhân đạo
     + Thương cảm sâu sắc trước những đau khổ của con người.
     + Lên án, tố cáo những thế lực tàn bạo chà đạp con người.
     + Trân trọng, đề cao con người từ vẻ đẹp hình thức, phẩm chất đến những ước mơ, khát vọng.
  b.Nghệ thuật
    - Ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ.
    - Nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc.

III. TỔNG KẾT
         *  Ghi nhớ, SGK/ 80
TIẾT 27,28                                          Văn bản
CHỊ EM THÚY KIỀU
(Trích “Truyện Kiều”) 
                                              - Nguyễn Du
I.ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
 Vị trí : đoạn trích nằm ở phần thứ nhất của  “ Truyện Kiều”
            ( Từ câu 15 – 38 )

II.ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN
1.Bốn câu đầu: Giới thiệu chung về hai chị em
	- Mai cốt cách, 
  ( Vóc dáng thanh tao)
- Tuyết tinh thần,
  ( Tâm hồn trong trắng)

	
 Ẩn dụ 
Bút pháp tượng trưng 
Ước lệ 




 



 => đẹp từ hình dáng đến tâm hồn
 
· Mỗi người một vẻ,  
mười phân vẹn mười
=> Mỗi người có một vẻ đẹp riêng và đều đạt đến độ hoàn mĩ .

2.Bốn câu đầu thơ tiếp theo:    Vẽ đẹp của Thúy Vân

	- Khuôn trăng đầy đặn
- Nét ngài nở nang
- Hoa cười 
- Ngọc thốt 
- Mây thua nước tóc 
- Tuyết nhường  màu da.

	Ẩn dụ 
Nhân hóa
Bút pháp tượng trưng 
So sánh
Liệt kê
Ước lệ 


  
=> Vẻ đẹp thùy mị, đoan trang, phúc hậu

* Cuộc đời sẽ yên vui, hạnh phúc.

 3.Mười hai câu thơ tiếp: Vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều

	- sắc sảo mặn mà
- Làn thu thuỷ 
- Nét xuân sơn
- Hoa ghen 
-  Liễu hờn
- Nghiêng nước
 -Nghiêng thành
	
Ẩn dụ 


Nhân hóa
Ước lệ 



=> Kiều là một tuyệt thế giai nhân.

- Pha nghề thi họa
 Đủ mùi ca ngâm
Cung thương làu bậc ngũ âm
…lại càng não nhân
  =>Kiều là một cô gái thông minh và rất mực tài họa: biết họa, làm thơ, đánh đàn, ca hát, sáng tác nhạc.

* Cuộc đời sẽ sóng gió, đau khổ

4. Bốn câu thơ cuối: Cuộc sống của chị em Thúy Kiều
 “ Êm đềm…mặc ai”
=> khuôn phép, đức hạnh, mẫu mực.

III.TỔNG KẾT
      Ghi nhớ, SGK/ 83

***********************

TIẾT 29,30                                     Văn bản 

KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
( Trích “ Truyện Kiều “ )
                                       - Nguyễn Du
I. ĐỌC VÀ HIỂU CHÚ THÍCH.
  Vị trí : Đoạn trích nằm ở phần thứ 2 của “ Truyện Kiều” : Gia biến và lưu lạc.
                   (từ câu 1033 – 1054)

II. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN
  1. Sáu câu đầu : Cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích.
    - Non xa , trăng gần
    - Bốn bề bát ngát
    - Cát vàng, cồn nọ, bụi hồng, dặm kia.
    => Thiên nhiên mênh mông, vắng lặng, lạnh lẽo, trơ trọi, rợn ngợp 

    - Bẽ bàng 
    => Kiều cảm thấy cô đơn, chán ngán, buồn tủi 

2. Tám câu tiếp : Nỗi nhớ người thân của Kiều
   -Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
    …Tấm son gột rửa bao giờ cho phai 
       ( Miêu tả nội tâm qua ngôn ngữ độc thoại )
    => Đau đớn, dằn vặt khi nhớ đến người yêu 

     - Xót người tựa cửa hôm mai 
     ... có khi gốc tử đã vừa người ôm
      ( Miêu tả nội tâm qua ngôn ngữ độc thoại )
    => Thương và xót khi nhớ đến cha mẹ

  * Kiều là một người tình chung thủy, một người con hiếu thảo 

3. Tám câu cuối : Tâm trạng buồn lo của Kiều 
    - Nhìn cánh buồm xa xa 
    => Kiều cảm thấy cô đơn, lẻ loi

    - Nhìn hoa trôi
    => Kiều băn khoăn, lo sợ về số phận 

    - Nhìn nội cỏ rầu rầu
    Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
    => Kiều cảm thấy tuyệt vọng 

    - Nghe sóng kêu 
    => Kiều hãi hùng lo sợ về dông bão của cuộc đời mình 

    - Buồn trông (điệp ngữ )
    => Tâm trạng Kiều đang trĩu nặng nỗi buồn lo
III. TỔNG KẾT :
       * Ghi nhớ SGK/96

IV. LUYỆN TẬP :
              SGK/96

***************************

Hướng dẫn học:
· Các em viết từ vựng và cấu trúc vào vở.
· Mở sách giáo khoa trang 18,19,20,21 tham khảo.
· Làm phần thực hành trong sách giáo khoa. 
· Em nào không có sách có thể tham khảo nội dung bên dưới.

Tuần 6 - Tiết 11: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202..

UNIT 2: CLOTHING
Lesson 5: Write / page 18,19
I.Vocabulary: (Học sinh ghi phần này)
1. organize 					(v): tổ chức 
· organization 					(n): sự tổ chức, bố cục
2. introduce					(v): giới thiệu
· introduction 					(n): phần mở bài, sự giới thiệu
3. argue 						(v): tranh cãi
· argument 					(n): sự tranh cãi, luận điểm, lý lẽ
· series of arguments 				(phr.): chuỗi luận điểm, chuỗi lập luận
4. conclude 					(v): kết luận 
· conclusion 					(n): sự kết luận, kết bài
5. point of view = viewpoint 			(n): quan điểm
6. my opinion is …. 				: quan điểm của tôi là
7. give example 					: cho ví dụ = for example
8. in a logical way 				: một cách logic
9. sum up 						(v) : tóm tắt 
· summarize 					(v)
10. Therefore 					(conj.): vì vậy
11. In conclusion 					: Nói tóm lại = In short
12. encourage 					(v): động viên, khuyến khích
· encouragement 				(n): sự động viên, sự khích lệ
13. be proud of 					(adj): tự hào về
· pride 						(n): sự tự hào
14. bear one’s school’s name 			: mang tên trường của ai
15. equal 						(adj): bình đẳng, công bằng, bằng nhau 
· equality 					(n): sự công bằng, sự bình đẳng
16. practical 					(adj): thiết thực, thực tế 
· practice 					(v)(n) luyện tập
17. freedom 					(n): sự tự do, quyền tự do 
· free 						(adj): tự do 
18. choice 						(n): sự lựa chọn 
· choose 						(v): chọn
· freedom of choice 				: quyền tự do lựa chọn
19. self-confident 				(adj): tự tin
· confidence 					(n): sự tự tin
20. lively 						(adj): sống động
II. Practice: 
Write / page 18,19 ( Viết/ trang 18,19 SGK )
This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: 
(Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)
( Học sinh không cần ghi phần này )
	
	Organization
	Language

	Introduction

	lets the reader know the writer’s point of view
	My opinion is ...
I think ...

	Series of arguments

	presents arguments in a logical way (one in each paragraph),gives examples where possible
	Firstly, ...
Secondly, ...
Finally....

	Conclusion

	  sums up the argument

	Therefore. ...
In conclusion. ...


a)Read the topic and Outline A. Then read the passage.
(Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc bài.)
( Học sinh không cần ghi phần này )
	Secondary school students should wear uniforms

	Outline A
Wearing uniforms:
- encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their school’s name.
- helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.
- is practical. No need to think of what to wear every day.



( Học sinh không cần ghi phần này )
I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.
Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school's name.
Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.
Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day.
Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.
b) Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you.
(Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Học sinh không ghi phần này

	Secondary school students should wear casual clothes


	Outline B
Wearing casual clothes:
- makes students feel comfortable.
- gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).
- makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.
- makes school more colorful and lively.








Mẫu gợi ý: ( Học sinh ghi phần này)

I think it is necessary for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.
Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They can wear convenient clothes for outdoors and indoors activities. Secondly, casual clothes can give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. Moreover, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes because they choose these clothes carefully and ensure them to be well-dressed. Finally, it makes the school more colorful and lively with different styles, colors and types of clothes.
In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.



Tuần 6 - Tiết 12: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202..

UNIT 2: CLOTHING
Lesson 6: Language focus/ page 19,20,21
I.Vocabulary: ( Học sinh ghi phần này)
1. Reunification Palace 				: Dinh Thống Nhất
2. Zoo and Botanical Gardens 			: Thảo Cầm Viên
3. Dam Sen Amusement Park			: Công viên giải trí Đầm sen
4. solve 						(v): giải quyết
-   solution 						(n): hướng giải quyết
5. improve 						(v): cải thiện 
-   improvement 					(n): sự cải thiện
6. champagne 					(n): rượu sâm banh
7. necessary 					(adj): cần thiết
-   necessity 					(n): sự cần hiết 
-   need 						(v): cần
8. persuade someone to do something 	: thuyết phục ai làm gì


1. Work with a partner. Read the dialouge. 
(Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:)
Học sinh không ghi phần này 
Nga: Come and see my photo album.
Mi: Lovely! Who’s this girl?
Nga: Ah! It’s Lan. my old friend.
Mi: How long have you known her?
Nga: I’ve known her for six years.
Mi: Have you seen her recently?
Nga: No, I haven’t seen her since 2003.
She moved to Ho Chi Minh City with her family then. 
Now use the information in the table to make similar dialogues.
(Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng dưới đây để thực hiện những bài hội thoại tương tự:)
	a) Lan - old friend
	six years
	2003

	b) Quang - brother's friend
	seven months
	January

	c) Hoa - new friend
	three weeks
	Monday



2. Work with a partner. Imagine you and your partner are visiting Ho Chi Minh City. Ask and answer questions about the things you havc done. Use the present perfect tense of the verbs in the box.
(Thực hành với một bạn cùng học. Tưởng tượng em và một bạn cùng học đang thăm thành phố Hồ Chi Minh. Hỏi và trả lời câu hỏi về những gì các em đã làm. Dùng thì Hiện tại hoàn thành của động từ trong khung.)



Học sinh không ghi phần này 

	do        visit         see           go            eat



Sights							Food 
Giac Lam Pagoda	           	x			Vietnamese
Reunification Palace					vegetarian
Zoo and Botanical Gardens 				Chinese  		x
Dam Sen Amusement Park 				French		x

- Have you seen Giac Lam Pagoda yet?     		- Yes, I’ve already seen it.
- Have you eaten Vienamese food yet?		 - No, I haven’t 
3. Work with a partner. Ask and answer questions about each of the activities in the box.
(Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về từng hoạt động trong khung.)

Học sinh không ghi phần này 

	comic             computer                 supermarket
volleyball        Singapore                movies
elephant         Hue                         durian





- Have you ever read a comic?      			- Yes, I have.
-When did you last read one?				- This morning.
-Have you ever been to Singapore ?			- No, I haven’t.
4. Read the first sentence and then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form.
(Đọc câu thứ nhất và sau đó hoàn chỉnh câu thứ hai với cùng nghĩa. Dùng dạng bị động)
Học sinh ghi phần này 
Example: They sell jeans all over the world. 
=> Jeans are sold all over the world.
a) They made jeans cloth from cotton in the 18th century.
Jean cloth......................................................................
b) They grow rice in tropical countries.
Rice................................................................................
c) They will produce five million bottles of champagne in France next year.
Five million bottles of champagne...................................
d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.
A new style of jeans.........................................................
e) They have built two department stores this year.
Two departments stores.....................................................
5. Change the sentences from the active into the passive.
(Đổi các câu từ chủ động sang bị động.)

Học sinh ghi phần này

Example: You must do this exercise carefully.
This exercise must be done carefully.
a)We can solve the problem.
……………………………………………………………………………………….
b) People should stop experiments on animals.
………………………………………………………………………………………..
c) We might find life on another planet.
………………………………………………………………………………………..


d) We have to improve all the schools in the city.
………………………………………………………………………………………..
e) They are going to build a new bridge in the area.
………………………………………………………………………………………..

*Homework:
-Learn Vocabulary + Grammar (Học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp)
-Do exercises (Làm bài tập về nhà)
-Prepare new lesson Unit 3: Lesson 1,2/ Getting started + Listen and Read.
(Chuẩn bị bài mới Unit 3: Lesson 1,2/ Getting Started +Listen and Read, Speak + Listen)

VẬT LÝ 9 – TUẦN 6
A. TÌM HIỂU BÀI: 
TIẾT 11 – BÀI 10. BIẾN TRỞ- ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG
KỸ THUẬT

	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 9

	Hoạt động 1:
TÌM HIỂU VỀ BIẾN TRỞ

	Từ công thức tính điện trở.Muốn thay đổi trị số của điện trở của dây dẫn ta có những cách sau:
+ Thay đổi chiều dài của dây.
+ Hoặc thay đổi tiết diện của dây.
Trong đó cách thay đổi chiều dài của dây là dễ thực hiện.
I-Biến trở.
1-Tìm hiểu cấu tạo và hoạt đông của biến trở:
HS quan sát tranh  các loại biến trở để trả lời C1. Nêu được tên gọi các loại biến trở.
GV thông báo cấu tạo và cách mắc biến trở vào mạch. 
2 - Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện:
GV thông báo: Trên một biến trở có ghi: điện trở lớn nhất của biến trở, và cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở.
3-Kết luận.
Biến trở là điện trở có thể làm thay đổi trị số điện trở.Và có thể dùng để điêu chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

	Hoạt động 2:
CÁC ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT
	II-Các điện trở dùng trong kĩ thuật.
HS làm câu C7 + C8         


Tiết 12 – Bài 11. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 9

	Hoạt động 1:
BÀI TẬP 1

	BÀI 1. Một dây dẫn bằng nicrom dài 30 m tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. 
· HS tóm tắt đề bài, đổi đơn vị nếu cần.
· áp dụng CT tính điện trở của dây dẫn để giải.


	Hoạt động 2:
BÀI TẬP 2

	 Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = 7,5 Ω và cường độ dòng điện qua đèn khi đó là I = 0,6 A.  Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12 V như sơ đồ hình 11.1.
a.  Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường
b.  biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30 Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện 1 mm2. tính chiều dài l của dây dẫn dùng là biến trở này.
· HS đọc đề, tóm tắt bài
· Lưu ý: đây là mạch điện mắc nt gồm có đèn và biến trở. Do đó HS chỉ cần áp dụng tính chất của mạch mắc nối tiếp để làm.
· hướng dẫn giải:
a. tính điện trở tương đương của mạch Rtđ = R 1  + R2 , từ đó tính R2
b. Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính chiều dài và thay số




B. NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)

BÀI 10. BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG
KỸ THUẬT
I-Biến trở.
1-Tìm hiểu cấu tạo và hoạt đông của biến trở.
Các loại biến trở gồm: Biến trở (tay quay,con chay, than)
Khi dịch chuyển con chay của biến trở  sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây có I chạy qua -->làm thay đổi R của biến trở.
2 - Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.
Trên một biến trở có ghi: điện trở lớn nhất của biến trở, và cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở.
3-Kết luận.
Biến trở là điện trở có thể làm thay đổi trị số điện trở.Và có thể dùng để điêu chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
II-Các điện trở dùng trong kĩ thuật: SGK trang 30
III-Vận dụng: SGK trang 30

Bài 11. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

BÀI 1. 
Tóm tắt 
l = 30 m
S = 0,3 mm2 = 0,3 m2
ρ = 1,10.10-6Ωm                    R = ? Ω

Giải
Điện trở của dây dẫn là:

R = ρ

BÀI 2. 
Tóm tắt
R1 = 7,5 Ω
I = 0,6 A
U = 12 V
a. R2 = ?
b. Rb = 30Ω
S = 1 mm2 = 10-6 m2
ρ = 0,4.10-6 Ωm
l = ?
Giải
a. Điện trở của biến trở khi đó là:
ta có : Rtđ = 
           Rb  = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 = 12,5 Ω
b. Chiều dài của dây làm biến trở là: 
R = ρ= = 75m

C. BÀI TẬP. 


Một dây dẫn làm bằng chất có điện trở suất 5,5.10, có chiều dài 1m, tiết diện 0,5 mm2. Hãy tính điện trở của dây dẫn đó.
A. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:THCS TÂN TIẾN: 
Lớp:………………  Họ tên học sinh: ………………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	VẬT LÝ 9
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….




HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 11: CHỦ ĐỀ MUỐI
B. MỘT SỐ  MUỐI QUAN TRỌNG
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Muối sodium chloride NaCl
	2. Cách đọc bảng tính tan

	-Nêu trạng thái tự nhiên của NaCl
-NaCl khai thác trong tự nhiên từ đâu
-Cách để thu được muối NaCl sạch
-Nêu 6 ứng dụng chính của NaCl trong đời sống và sản xuất
	-Tìm trong BẢNG TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA CÁC ACID-BASE-MUỐI ở trang 170 sách giáo khoa trạng thái (dung dịch hoặc kết tủa) của các muối sau: AgCl, BaSO4, CuSO4, CaCO3, ZnCO3, MgSO3, Fe(NO3)3.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1. Chỉ dùng NaOH có thể phân biệt được cặp chất nào dưới đây:
a. Dung dịch K2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3
b. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4
c. Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2
Viết các phương trình hóa học nếu có
2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
    NaCl        Na → Na2O → NaOH → Na2SO4 → NaCl

                    NaOH
3. Cho các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt: Na2SO4, Fe2(SO4)3, CuSO4, Al(NO3)3. Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các dung dịch trên.




Tiết 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1. Phân bón đơn
	2.Phân bón kép

	3.Phân bón vi lượng 

	-Định nghĩa phân bón đơn.
-Phân bón đơn gồm những loại nào?Thành phần trong các loại phân bón đó
	-Định nghĩa phân bón kép.
-Phân bón kép được tạo ra như thế nào?

	-Định nghĩa phân bón vi lượng
-Tại sao nói phân bón vi lượng không thể thiếu nếu muốn cây trồng đạt chất lượng cao?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1.Có 3 gói phân bón hóa học bị mất nhãn: phân kali (KCl), phân đạm (NH4NO3) và phân lân (Ca(H2PO4)2). Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các mẫu phân bón trên.
2. Phân urê được điều chế theo phản ứng:
               NH3  + CO2 → (NH2)2CO  +  H2O
a. Hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng
b. Để thu được 1,2 kg phân urê thì cần bao nhiêu kg khí amoniac NH3 và bao nhiêu kg khí carbon dioxide CO2
c. Để thu được 1,8 kg phân urê thì cần bao nhiêu lít khí amoniac NH3 và  khí carbon dioxide CO2 (thể tích các khí đo ở đkc)
 Biết N=14, H=1, C=12, O=16



NỘI DUNG GHI BÀI TUẦN 6
CHỦ ĐỀ MUỐI
B / MUỐI SODIUM CHLORIDE (NaCl) 
	1 / Trạng thái tự nhiên 
		NaCl có nhiều trong tự nhiên : có trong nước biển , kết tinh trong mỏ muối 
	2/ Cách khai thác 
· Ở biển , hồ nước mặn :  cho nước mặn bay hơi từ từ , thu được muối kết tinh
· Ở mỏ muối :  khai thác , nghiền nhỏ và tinh chế để có muối sạch 
3 / Ứng dụng 
	NaCl có vai trò quan trọng trong đời sống và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất 
PHÂN BÓN HÓA HỌC
· Phân bón hóa học là những hợp chất chứa các nguyên tố hóa học cần thiết cho thực vật phát triển. 

I/ NHỮNG PHÂN BÓN HÓA HỌC THƯỜNG DÙNG 
	1/ Phân bón đơn 
	     Chứa 1 trong 3  nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P) , kali (K)  
	     a / Phân đạm : các muối có chứa nguyên tố nitrogen (N):
		Một số phân đạm thường dùng là :
		 *  Ure 	      : CO(NH2)2   tan trong nước
*   Ammonium nitrate:  NH4NO3     tan trong nước
		*   Ammonium sulfate  : (NH4)2SO4   tan trong nước 
	     b /  Phân lân : các muối có chứa nguyên tố photpho (P):
		Một số phân lân thường dùng là 
 *Phosphate tự nhiên :  thành phần chính là Ca3(PO4)2 không tan trong nước , tan chậm trong đất chua
*    Super phosphate        :  là phân lân đã qua chế biến , thành phần chính là  Ca(H2PO4)2 , tan được trong nước
	       c / Phân Kali  : các muối kali
		       *  Potassium chloride KCl
		       *  Potassium sulfate K2SO4
	2 /  Phân bón kép 
	       Có chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng N, P , K 
· Phân NPK , KNO3 , (NH4)2 HPO4 
3 /  Phân vi lượng 
     Chứa  một số nguyên tố hóa học (như Boro B , Zinc Zn , manganese Mn … dưới dạng hợp chất ) mà cây cần rất ít nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng 


Sinh 9 –tuần 6
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP

TIẾT 11 - Bài 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về Nhiễm sắc thể giới tính
- Em  quan sát H 8.2: bộ NST của ruồi giấm và trả lời câu hỏi:
? Nêu điểm giống và khác nhau ở bộ NST của ruồi đực và ruồi cái ?
- GV thông báo: 1 cặp NST khác nhau ở con đực và con cái là cặp NST giới tính, còn các cặp NST giống nhau ở con đực và con cái là NST thường.
- Quan sát H 12.1
? Cặp NST nào là cặp NST giới tính?
? NST giới tính có ở tế bào nào?
- GV đưa ra VD: ở người:
44A + XX  Nữ
44A + XY  Nam
? So sánh điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?
HOẠT ĐỘNG 2: Cơ chế Nhiễm sắc thể giới tính
- Cho HS quan sát H 12.2 và hỏi:
? Giới tính được xác định khi nào ?
- GV lưu ý HS: một số loài giới tính xác định trước khi thụ tinh VD: trứng ong không được thụ tinh trở thành ong đực, được thụ tinh trở thành ong cái (ong thợ, ong chúa)...
Những hoạt động nào của NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh dẫn tới sự hình thành giới tính đời con?
Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?
Sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng nào tạo thành hợp tử phát triển thành con trai, con gái?
Vì sao tỉ lệ con trai và con gái xấp xỉ 1:1?
Sinh con trai hay con gái do người mẹ đúng hay sai?
- GV nói về sự biến đổi tỉ lệ nam: nữ hiện nay, liên hệ những thuận lợi và khó khăn.
- GV giới thiệu: bên cạnh NST giới tính có các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính.
HOẠT ĐỘNG 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính
- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi;
Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính?
- GV: Ngoài việc phụ thuộc cào các NST giới tính, giới tính còn phụ thuộc vào các yếu tố môi trường trong do rối loạn tiết hocmon sinh dục -> biến đổi giới tính. ảnh hưởng của môi trường ngoài; nồng độ của CO2, ánh sáng.
Tại sao người ta lại điều chỉnh tỉ lệ đực, cái ở vật nuôi?
- GV giới thiệu 1 số thực nghiệm điều chỉnh tỉ lệ đực, cái bằng tác dụng của hooc môn, bằng cách tác động đến hoàn cảnh thụ tinh, điều kiện phát triển của hợp tử...
Sự hiểu biết về cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính có ý nghĩa gì trong sản xuất?


TIẾT 12:   ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về Nhiễm sắc thể giới tính
- GV yêu cầu HS quan sát H 22 và hoàn thành phiếu học tập.
[image: ]
- Lưu ý HS; đoạn có mũi tên ngắn để chỉ rõ đoạn sẽ bị biến đổi. Mũi tên dài chỉ quá trình biến đổi.
? Đột biến cấu trúc NST là gì? gồm những dạng nào?
Phiếu học tập: Tìm hiểu các dạng đột biến cấu trúc NST

	STT
	NST ban đầu
	NST sau khi bị biến đổi
	Tên dạng đột biến

	a
	Gồm các đoạn
ABCDEFGH
	
	

	b
	Gồm các đoạn
ABCDEFGH
	
	

	c
	Gồm các đoạn
ABCDEFGH
	
	



HOẠT ĐỘNG : Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
? Có những nguyên nhân nào gây đột biến cấu trúc NST?
? Tìm hiểu VD 1, 2 trong SGK và cho biết có dạng đột biến nào? có lợi hay có hại?
? Hãy cho biết tính chất (lợi, hại) của đột biến cấu trúc NST?
- GV bổ sung: một số dạng đột biến có lợi (mất đoạn nhỏ, đảo đoạn gây ra sự đa dạng trong loài), với tiến hoá chúng tham gia cách li giữa các loài, trong chọn giống người ta làm mất đoạn để loại bỏ gen xấu ra khỏi NST và chuyển gen mong muốn của loài này sang loài khác.

NỘI DUNG GHI BÀI
TIẾT 11 - Bài 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
I. Nhiễm sắc thể giới tính 
- Trong các tế bào lưỡng bội (2n):
+ Có các cặp NST thường.
+ 1 cặp NST giới tính kí hiệu XX (tương đồng) và XY (không tương đồng).
- ở người và động vật có vú, ruồi giấm .... XX ở giống cái, XY ở giống đực.
- Ở chim, ếch nhái, bò sát, bướm.... XX ở giống đực còn XY ở giống cái.
- NST giới tính mang gen quy định tính đực, cái và tính trạng liên quan tới giới tính
II. Cơ chế xác định giới tính
- Đa số các loài, giới tính được xác định trong thụ tinh.
- Sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh là cơ chế xác định giới tính ở sinh vật. VD: cơ chế xác định giới tính ở người.
- Tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 do số lượng giao tử (tinh trùng mang X) và giao tử (mang Y) tương đương nhau, quá trình thụ tinh của 2 loại giao tử này với trứng X sẽ tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY ngang nhau
III. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính 
+ Hoocmôn sinh dục:
- Rối loạn tiết hoocmon sinh dục sẽ làm biến đổi giới tính tuy nhiên cặp NST giới tính không đổi.
VD: Dùng Metyl testosteeron tác động vào cá vàng cái=> cá vàng đực. Tác động vào trứng cá rô phi mới nở dẫn tới 90% phát triển thành cá rô phi đực (cho nhiều thịt).
+ Nhiệt độ, ánh sáng ... cũng làm biến đổi giới tính VD SGK.
- Ý nghĩa: giúp con người chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực, cái phù hợp với mục đích sản xuất.

TIẾT 12:   ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

I. Đột biến cấu trúc NST là gì ? 
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST.
- Đột biến cấu trúc NST bao gồm các dạng sau:
+ Mất đoạn
+ Lặp đoạn 
+ Đảo đoạn.
II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1. Nguyên nhân chủ yếu  gây ra đột biến cấu trúc NST: 
    Là do các tác nhân vật lí và hoá học(từ ngoại cảnh) làm phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.
2. Vai trò của ĐB cấu trúc NST:
- Đột biến cấu trúc NST thường có hại cho bản thân SV.
- Một số đột biến có lợi, có ý nghĩa trong  chọn giống và tiến hóa .


Học sinh tìm tư liệu trên internet để làm báo cáo ngắn với đề tài “tìm hiểu về công nghiệp xanh” theo cấu trúc: 
    - Thế nào là công nghiệp xanh ?
    - Vì sao cần phát triển công nghiệp xanh ?
    - Kể tên một mô hình công nghiệp xanh điển hình tại nước ta.?
+ Ngành CN trọng điểm là gì?
+ Nêu vai trò của ngành CN trọng điểm?
+ Em có nhận xét gì về các ngành công nghiệp ở nước ta ? 
+ Xác định vùng tập trung CN ở nước ta? Tập bản đồ Địa lí 9
Bài ghi
Bài 11:CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên.
- Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng là cơ sở để phát triển nền công nghiệp có cơ cấu  đa ngành.
- Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
- Sự phân bố các loại tài nguyên  khác nhau trên lãnh thổ tạo ra các thế mạnh khác nhau giữa các vùng
II. Các nhân tố kinh tế - xã hội
1. Dân cư và lao động
- Dân đông  -> thị trường tiêu thụ lớn
- Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học -> phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.
2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng
- Trình độ công nghệ còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ và chỉ tập trung ở một số vùng.
- Cơ sở hạ tầng  từng bước được cải thiện:Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông…
3. Chính sách phát triển công nghiệp
- Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp:
+ Chính sách công nghiệp hoá và đầu tư
+ Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và các chính sách khác
4. Thị trường:
- Thị trường đang được mở rộng.
- Khó khăn: Bị sự cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước  

Bài 12:  SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Cơ cấu ngành công nghiệp
- Ngành CN nước ta phát triển nhanh.
- Cơ cấu ngành đa dạng:có đầy đủ các ngành CN thuộc các lĩnh vực như chế biến lương thực thực phẩm, khai thác nhiên liệu....
- Một số ngành CN trọng điểm được hình thành.
- Phân bố:tập trung ở một số vùng như Đông nam bộ, đồng bằng sông Hồng
II. Các ngành công nghiệp trọng điểm
1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu : phân bố ở Quảng Ninh (than) ,thềm lục địa phía Nam ( dầu khí )
2. Công nghiệp điện
- Thủy điện: Hòa Bình ,Sơn La,….
- Nhiệt điện: Phả Lại ,Phú Mỹ,…..
3. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm :phân bố ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẵng 
4. Công nghiệp dệt may: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định
III.CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP LỚN :
- Trung tâm công nghiệp lớn :Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
- Khu vực tập trung công nghiệp: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

Tuần 6
CHỦ ĐỀ 2:
CÁC NƯỚC Á- PHI-MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY (tiếp theo)
   
I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
- Trước 1945: đều là thuộc địa của thực dân phương Tây  (trừ Thái Lan) 
- Sau 1945 đến nửa sau thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra phức tạp và căng thẳng:
+ Nhân dân nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy giành  giành được độc lập như : In-đô-nê-xi-a ( 17-8-1945); Việt Nam ( 2-9-1945),  Lào ( 12-10-1945)
- Sau đó , đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, hầu hết các nước  ĐNÁ đã giành được độc lập
- Từ Giữa những năm 50 ,trong bối cảnh “ chiến tranh lạnh” ,  tình hình ĐNÁ  trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực
- Tháng 9/1954, Mĩ cùng Anh ,Pháp thành lập khối quân sự ĐNÁ ( SEATO) nhằm :
  +Đẩy lùi ảnh hưởng của CNXH và phong trào  giải phóng dân tộc đối với ĐNÁ
  + Thái Lan và Phi-líp-pin đã  tham gia vào tổ chức này. - Tình hình ĐNÁ càng căng thẳng  khi Mĩ xâm lược Đông Dương
II. SỰ RA ĐỜI TỔ CHỨC ASEAN
1. Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi giành độc lập nhiều nước ĐNÁ  thấy rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để  phát triển đất nước và thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
- Ngày 8-8-1967,Hiệp hội các quốc gia ĐNÁ (viết tắc theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc ( Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước : In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a,Phi-líp-pin,Xin-ga-po và Thái Lan
      2. Mục tiêu của ASEAN : 8/1967
    Tuyên bố Băng Cốc xác định mục tiêu của ASEAN là :  Tiến hành sự hợp tác kinh tế và văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình  và ổn định khu vực.
     3. Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN: 
- Tháng 2/1976 , Hiệp ước Ba-li xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên :
- Cùng nhau tôn trọng chủ quyền,toàn vẹn lãnh thổ
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
- Hợp tác phát triển có kết quả
      4. Thành tựu kinh tế của ASEAN:
Cũng trong thời gian này, nền kinh tế các nước ASEAN đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự   tăng trưởng cao như Xin-ga-po. Ma-lai-xi-a. Thái Lan 
III. TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”
Bảng niên biểu quá trình ra đời và phát triển từ “ASEAN 6” thành “ASEAN 10”
	Thời gian
	Nội dung

	
	  Sau  “chiến tranh lạnh” , nhất là khi  “ Vấn đề Campuchia” được giải quyết , tình hình ĐNÁ được cải thiện. Nổi bật là sự mở rộng thành viên : 


	Năm 1984
	· Bru-nây trở thành thành viên thứ 6 

	 7-1995
	· VN trở thành thành viên thứ 7 

	7-1997
	· Lào,Mi-an-ma gia nhập ASEAN

	4-1999
	· Cam-pu-chia được kết nạp vào tổ chức này

	· Với 10 nước thành viên ,ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế,đồng thời xây dựng một khu vực ĐNÁ hòa bình,ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh :
+ Năm 1992,ASEAN quyết định biến ĐNÁ thành một khu vực mậu dịch tự do (viết tắt theo tiếng Anh là AFTA) .
 +  Năm 1994, ASEAN lập Diễn đàn khu vực (viết tắt theo tiếng Anh là ARF) .Nhiều nước  trong và ngoài khu vực đã tham gia 2 tổ chức trên như : Trung Quốc, Nhật Bản , Hàn Quốc, Mĩ , Ấn Độ…






                                                               ---------------------------
DẶN DÒ
       Học bài : Chủ đề 2- Phần II.Sự ra đời tổ chức ASEAN
      Hs đọc trước SGK Lịch sử lớp 12 ( Bài 3: Các nước Đông Bắc Á/ 19;  Bài 8: Nhật Bản) /56 và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới trong SGK
   - Tình hình kinh tế khu vực Đông Bắc Á từ nửa sau TK XX?
   - Những nét cơ bản về kinh tế, chính trị của Nhật Bản từ 1991-nay?
   


TUÀN 6 TIẾT 6 BÀI 4 : BẢO VỆ HÒA BÌNH ( T2)
I.Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học:
3. Làm gì để bảo vệ hoà bình?
 - Thể hiện lòng yêu hoà bình ở mọi lúc mọi nơi giữa con người với con người.
 - Xây dụng mối quan hệ tôn trọng bình đẳng thân thiện giữa người với người.
  - Thiết lập mối quan hệ hiểu biết giữa các dân tộc quốc gia trên thế giới.
III. Luyện tập
  1 . Bài tập2/16
    - Tán thành: a, c: Con người sinh ra ai cũng có quyền sống trong hoà bình và được hưởng niềm vui vì đó là 1 quyền của con người do vây ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại không của riêng ai
    - Không tán thành: b: Nước nhỏ cũng có thể ngăn chặn được chiến tranh nếu họ có lòng yêu hoà bình, lòng yêu nước và có tinh thần hợp tác (VD dân tộc VN ta)
 3. Bài tập 3/16
  - Đi bộ vì hoà bình, vẽ tranh vì hoà bình, viết thư cho bạn bè quốc tế, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, kêu gọi mọi người hành động vì trẻ em.
4.  Bài tập 1( sách bài tập) 
   Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa? Theo em bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của ai ?
 - Chiến tranh chính nghĩa là chiến tranh bảo vệ dân tộc
 - Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh đi xân lược nước khac.
 - Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm không của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn nhân loại.

Chuẩn bị về nhà :
- Tìm hiểu nội dung về thủ đô Hà nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình
- Về nhà tìm đọc truyện «  Chiến tranh và hòa bình » của Leptonxtoi
  Học thuộc bài 4
  Soạn bài 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
 
Bài 4: Tiết 6 
AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NẤU ĂN

I. An toaøn lao ñoäng trong naáu aên:
1. Tại sao phải quan tâm đến an toàn lao động trong nấu ăn.
- Phải quan tâm đến việc đảm bảo an toàn lao động trong nhà bếp để tránh những rủi ro và tai nạn có thể xảy ra trong khi nấu ăn.
2. Những dụng cụ, thiết bị dễ gây tai nạn: 
- Dụng cụ, thiết bị cầm tay: các loại dao nhọn, sắc; song, chảo có tay cầm bị hỏng; ấm nước sôi...
- Dụng cụ, thiết bị dùng điện: bếp, lò nướng, nồi cơm điện, phích nước, ấm điện máy đánh trứng, máy xay thịt...
3. Những nguyên nhân gây ra tai nạn trong nấu ăn.
- Dùng dao, các dụng cụ sắc, nhọn để cắt, gọt, xiên... hoặc đặt không đúng vị trí thích hợp;
- Sử dụng soong, nồi, chảo có tay cầm không siết chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp;
- Để thức ăn rơi vãi làm trơn trượt;
- Khi đun nước, đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp.
- Để vật dụng ở trên cao quá tầm với;
- Sử dụng nồi áp suất thiếu cẩn thận;
- Sử dụng bếp điện, bếp gas, lò điện, lò gas, nồi điện, ấm điện,... không đúng yêu cầu.
II. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nấu ăn:
1. Sử dụng các dụng cụ thiết bị cầm tay: Cần phải chú ý sử dụng cẩn thận chu đáo đúng quy cách
2. Sử dụng các dụng cụ thiết bị dung điện: phải hết sức cẩn thận
3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro vì lửa, ga, dầu, điện. (SGK)
Luyện tập
1. Trong nhà bếp thường sử dụng những dụng cụ, thiết bị gì để nấu ăn? Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị dễ gây tai nạn.
2. Hãy nêu biện pháp phòng ngừa rủi ro vì lửa, ga, dầu, điện.
[bookmark: _GoBack]
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